
STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Ngày sinh Nữ

1 T2200002 Tăng Thị Khả ái 270704 27/07/2004 x

2 T2200050 Huỳnh Đại 110804 11/08/2004

3 T2200100 Lê Thị Cẩm Duyên 070104 07/01/2004 x

4 T2200105 Lê Thị Hồng Gấm 310804 31/08/2004 x

5 T2200112 Nguyễn Thị Chúc Hà 110104 11/01/2004 x

6 T2200113 Võ Huỳnh Thanh Hạ 250404 25/04/2004

7 T2200123 Lâm Gia Hân 060504 06/05/2004

8 T2200124 Trương Ngọc Hân 260304 26/03/2004 x

9 T2200126 Nguyễn Thị Ngọc Hân 130504 13/05/2004 x

10 T2200139 Nguyễn Hữu Hiện 020904 02/09/2004

11 T2200142 Võ Minh Hiếu 030904 03/09/2004

12 T2200143 Dương Thiện Hiếu 181004 18/10/2004

13 T2200144 Nguyễn Văn Hiếu 170404 17/04/2004

14 T2200146 Nguyễn Thị Hồng Hoa 010104 01/01/2004 x

15 T2200147 Nguyễn Huỳnh Hoa 050804 05/08/2004 x

16 T2200149 Bành Kim Hòa 240904 24/09/2004 x

17 T2200150 Dương Thị Kim Hồng 121004 12/10/2004 x

18 T2200155 Nguyễn Thanh Hương 150204 15/02/2004 x

19 T2200157 Trầm Gia Huy 150904 15/09/2004

20 T2200161 Huỳnh Quốc Huy 280704 28/07/2004

21 T2200162 Trần Nhật Huy 230304 23/03/2004

22 T2200164 Hồ Gia Huy 151204 15/12/2004

23 T2200168 Trần Thị Ngọc Huyền 281004 28/10/2004 x

24 T2200170 Lý Phó Huynh 240404 24/04/2004

25 T2200171 Nguyễn Thị Như Huỳnh 280504 28/05/2004 x

26 T2200174 Huỳnh Thị Bé Huỳnh 080104 08/01/2004 x

27 T2200177 Phạm Thị Mộng Huỳnh 220104 22/01/2004 x

28 T2200260 Phạm Minh Lý 020204 02/02/2004 x

29 T2200335 Lê Cẩm Nhiên 100702 10/07/2002 x

30 T2200387 Dương Thị Thái Quyên 270204 27/02/2004 x

31 T2200401 Lê Triệu Giáng Sinh 251204 25/12/2004

32 T2200407 Phan Kim Tâm 171004 17/10/2004 x

33 T2200417 Nguyễn Hữu Thân 050704 05/07/2004

34 T2200467 Nguyễn Minh Thư 021104 02/11/2004 x

35 T2200499 Nguyễn Thanh Toàn 241104 24/11/2004

36 T2200524 Nguyễn Ngọc Kiều Trang 191204 19/12/2004 x

37 T2200570 Phạm Anh Vũ 090404 09/04/2004
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